PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ VINH

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI  LỚP  6 MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI

 NĂM HỌC 2016 – 2017
	       Cấp độ NT

chủ đề
	Nhân biết
	Thông hiểu
	                Vận dụng
	Tổng điểm

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Chủ đề 1:

Khí quyển
	Trình bày được vị trí và đặc điểm của 1 trong 3 đới khí hậu:

  + Nhiệt đới 

  + Ôn đới 

  + Hàn đới
	
	- Vẽ được sơ đồ các đới khí hậu 

- Vẽ sơ đồ các vành đai khí áp

 
	
	

	   Số câu

Số điểm Tỉ lệ %
	0,5
0,5điểm (0,5%)
	
	0,5
1 điểm(10%)
	
	1
1,5điểm(15%)

	Chủ đề 2:

Thủy quyển

	 - Trình bày hai trong số các khái niệm về sông, nguồn cung cấp nước cho sông, lưu vực sông, hệ thống sông, thủy chế của sông

- Trình bày khái niệm hồ và phân loại của hồ

- - Trình bày khái niệm, nguyên nhân  của thủy triều và  dòng biển.

 
	- Ảnh hưởng của dòng biển đối với khí hậu vùng ven bờ nơi chúng đi qua ?

- Ảnh hưởng của sông ngòi đến đời sống và sản xuất

-Nguyên nhân gây ô nhiễm sông ngòi, đại dương.
	 
	- Kể tên sáu hồ ở nước ta  theo  phân loại

- Các biện pháp hạn chế ô nhiễm sông ngòi, đại dương.


	

	Số câu

Số điểm Tỉ lệ %
	0,5
0,5 điểm (0,5%)
	0,5
0,5điểm (0,5%)
	
	1
1điểm (10%)
	2
2điểm (20%)

	Chủ đề 3:

Thổ nhưỡng

 
	-Trình bày khái niệm đất, thành phần chính của đất 

- Trình bày các nhân tố hình thành đất.

 
	- Hiểu về độ phì và vai trò của độ phì trong đất

- Tác động của con người để tăng độ phì cho đất
	- Biện pháp hạn chế thoái hoá tài nguyên đất

- Liên hệ việc sử dụng tài nguyên đất  ở địa phương .
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	0,5
0,5điểm

(0,5%)
	0,5
0,5 điểm

(0,5%)
	1

0,5 điểm

(0,5%)
	
	2
1,5điểm

 (15%)

	Cộng ( Địa )
Số điểm Tỉ lệ %
	1,5                          

  1,5điểm  (15%)
	1                            

1,0điểm  (10%)
	1,5                              1,5điểm  (15%)
	  1                           

  1 điểm  (10%)
	5
5điểm (50%)

	Chủ đề 1

Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc 
	
	-Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc

- Hậu quả chính sách cai trị
	
	Những phong tục, tập quán, tín ngưỡng của người Việt được nhân dân ta giữ gìn, phát huy trong thời kì chống phong kiến phương Bắc
	

	 Số câu

Số điểm Tỉ lệ %
	
	1/2 câu

1,0 điểm (10 %)
	
	1/2 câu

0,5 điểm (5%)
	1câu

1,5 điểm (15%)

	Chủ đề 2:
Các cuộc đấu tranh giành độc lập tiêu biểu của dân tộc (từ thế kỉ I đến thế kỉ X)
	- Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

- Khởi nghĩa Mai Thúc Loan
	
	-Đặc  điểm, ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa

- Kết quả, bài học kinh nghiệm của các cuộc khởi nghĩa
	
	

	Số câu

Số điểm Tỉ lệ %
	              1/2 câu

              1,0 điểm   (10%)
	
	1/2 câu

1,0 điểm  (10%)
	
	1 câu

2 điểm (20%)

	Chủ đề 3: 

Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X
	
	-Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo

-Ý nghĩa chiến thắng trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938


	
	-Đánh giá đóng góp của Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo trong cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ

-Nét độc đáo trong cách đánh giặc của Ngô Quyền
	

	Số câu

Số điểm Tỉ lệ %
	
	1/2câu

0,5 điểm (5%)
	
	1/2 câu

1,0 điểm (10%)
	1

1,5 điểm  ( 15%)

	Cộng ( Sử)
Số câu

Số điểm Tỉ lệ %
	1/2câu

1 điểm   (10%)
	1 câu

1,5 điểm (15%)
	1/2 câu

1 điểm (10%)
	              1
1,5 điểm (15%)
	3 câu

5 điểm (50%)

	Cộng( KHXH)

Số điểm Tỉ lệ %
	2 câu
  2,5điểm  (25%)
	2 câu                         

2,5 điểm  (25%)
	2 câu                              2,5 điểm (25%)
	2
  2,5 điểm (25%)
	8
10đ(100%)


TRƯỜNG THCS LÊ LỢI-HƯNG DŨNG

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI  LỚP  7 MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI

 NĂM HỌC 2016 – 2017

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng điểm

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	Chủ đề 1:

Châu Mĩ


	
	 -Trình bày các luồng nhập cư đến  Châu Mỹ 

- Phân biệt trình độ Nông nghiệp Bắc Mỹ ,Trung và Nam Mỹ.
	Hiếu biết về vấn đề khai thác rừng Amazon.
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	1

1 điểm

(10%)
	1

0,5 điểm

(5%)
	
	2

1,5điểm

(15%)

	Chủ đề 2: Châu

Nam Cực,

Châu Đại Dương


	-Trình bày vị trí và phạm vi châu Đại Dương 
- Trình bày đặc điểm khí hậu châu Nam Cực.
	
	- Ý nghĩa của vị trí vị trí và phạm vi châu Đại Dương. 

- Nguyên nhân hậu quả của thủng tầng ô zôn châu Nam cực.
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

0,5điểm

(5%)
	
	1

1 điểm

(10%)
	
	2

1,5điểm

(15%)

	Chủ đề 3:

Châu Âu


	-Khái quát tự nhiên châu Âu.

-Đặc điểm dân cư châu Âu.

-Trình bày đặc điểm ngành công nghiệp châu Âu
	
	- Phân biệt 2 kiểu khí hậu ôn đới hải dương và ôn đới lục địa.
	- Xác định các kiểu MT ở Châu Âu 

- Hậu quả và giải pháp của vấn đề già hóa dân số ở Châu Âu


	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

1 điểm

(10%)
	
	                                              1

                                         1điểm

                                         (10%)

	2
2 điểm

(20%)

	Chủ đề 4:

Đại Việt thời Lê sơ


	- Pháp luật thời Lê sơ

- Quân đội thời Lê sơ


	
	-Pháp luật thời Lê sơ, thời Trần

- Quân đội thời Lê sơ, thời Trần
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1
0,5 điểm

(5%)
	
	               1
              1,5 điểm

                (15%)
                              
	2
2,0 điểm

(20%)

	Chủ đề 5:

Đại Việt trong các thế kỉ XVI đến XVIII


	 
	- Nguyên nhân các cuộc chiến tranh phong kiến 

- Hậu quả của các cuộc chiến tranh phong kiến 
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	1 

1,0 điểm

(10%)
	
	1

1,0 điểm

(10%)

	Chủ đề 6:

Phong trào Tây Sơn


	.

- Đánh tan quân xâm lược Thanh

- Những thắng lợi lớn của phong trào Tây Sơn
	
	
	-Đóng góp của phong trào Tây Sơn

- Công lao của Quang Trung đối với đất nước
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

1 điểm

(10%)
	
	                                                                 1

                                                          1 điểm

                                                          (10%)

	2
2 điểm

(20%)

	Tổng:

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	              4 câu
3 điểm

(30%)
	                     2 câu
2 điểm

(20%)

	 5 câu
5 điểm

(50%)
	11 câu
10 điểm

(100%)


